Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
a) Duy tu, bảo dưỡng đường cấp phối:
- San gạt tạo phẳng các vị trí đường lồi lõm không đều để đảm bảo an toàn cho các xe lưu thông trên tuyến đường.
- Bồi đắt bổ sung cấp phối đá dăm các điểm lõm để bù lớp cấp phối bị cuốn trôi do quá trình vận tải và mưa bão, lu lèn đảm bảo độ chặt K=0,95 đoạn 1,2,3,4,5 với chiều dài 4,952km.
- Xúc dọn bùn đất tuyến rãnh thoát nước đoạn 5 bằng máy xúc, đổ lên xe ô tô tự đổ, vận chuyển đổ thải tại bãi thải mặt bằng +55, cự ly trung bình 2,0km.
b) Sửa chữa đường bê tông:
- Phá dỡ mặt đường bê tông đã bị nứt vỡ hư hỏng, đào nền đường đã bị hư hỏng xung yếu ngấm nước bằng máy đào thủy lực; Xúc dọn vật liệu sau phá dỡ đưa lên ô tô tự đổ, vận chuyển đổ thải tại bãi thải mặt bằng +55, cự ly từ 2,0-4,0km.
- Thi công nền đường bị hư hỏng bằng cấp phối đá dăm, dày 100;
- Thi công đổ bê tông mặt đường hư hỏng bằng Bê tông thương phẩm đá 2x4 mác 300, dày 330 (bê tông có phụ gia R7 để mác bê tông nhanh đạt cường độ, sớm đưa tuyến đường vào hoạt động, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển than)
- Thay thế các tấm đan BTCT cũ hư hỏng (đậy rãnh thoát nước qua đường vận chuyển) bằng các tấm đan BTCT mới.
2. Thời hạn hoàn thành: Năm 2026.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
Tiến độ thực hiện toàn bộ công việc: 240 ngày.
Đối với các hư hỏng cụ thể, 2 bên sẽ lập biên bản và xác định thời gian nhà thầu phải hoàn thành công việc.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
	- Có biện pháp thi công, quản lý chất lượng và khối lượng, quản lý tiến độ, quản lý an toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trường mặt bằng xây dựng, huy động thiết bị thi công…
- Thi công đúng thiết kế được duyệt và đảm bảo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Lập đủ hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng: Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; kết quả thí nghiệm vật liệu; nhật ký thi công; bản vẽ hoàn công…
- Không gây ảnh hưởng đến sự ổn định của các công trình lân cận và không làm ảnh hưởng đến sản xuất bình thường của Công ty.
2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng thiết bị phục vụ thi công:
- Tất cả các phương tiện, thiết bị thi công đều phải được đăng ký, đăng kiểm (nếu có) và phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.
- Các thiết bị thi công chính và các thiết bị phụ trợ sử dụng trong công trình phải đảm bảo khả năng vận hành, hoạt động bình thường và có công suất, tính năng sử dụng phù hợp với yêu cầu thi công công trình.
3. Yêu cầu về trình tự thi công:
3.1. Công tác chuẩn bị:
- Kiểm tra mặt bằng tuyến đường trước khi duy tu, sửa chữa. Lập kế hoạch và thông qua chủ quản lý để triển khai thực hiện.
- Dọn dẹp hiện trường, di dời vật cản và đảm bảo an toàn lao động.
- Định vị và đánh dấu khu vực duy tu, sửa chữa.
- Huy động và kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị để đảm bảo công công việc được liên tục, không ảnh hưởng đến hoạt động vận tải trên tuyến đường. 
- Kiểm tra nguồn vật liệu để đảm bảo cung cấp vật liệu được kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Kiểm tra, bố trí mặt bằng tập kết vật liệu phù hợp với điều kiện thi công, không ảnh hưởng đến các thiết bị vận tải hoạt động trên tuyến đường. 
- Chuẩn bị các biện pháp cảnh báo, cảnh giới an toàn tại khu vực thi công. Bố trí biển báo, rào chắn, hướng dẫn giao thông.
3.2. Công tác trắc địa:
- Công tác trắc địa phải tuân thủ TCVN 9398:2012. Định vị công trình theo đúng thiết kế và hiện trạng mặt bằng định vị công trình, kiểm tra độ sai lệch về cao độ các bộ phận công trình (nếu có) để cùng với Chủ đầu tư xử lý kịp thời.
- Công tác trắc địa phải được thực hiện đồng bộ trong suốt quá trình thi công công trình.
3.3. Duy tu, bảo dưỡng đường cấp phối:
- San gạt tạo phẳng các vị trí đường lồi lõm không đều để đảm bảo an toàn cho các xe lưu thông trên tuyến đường.
- Bồi đắt bổ sung cấp phối đá dăm các điểm lõm để bù lớp cấp phối bị cuốn trôi do quá trình vận tải và mưa bão, lu lèn đảm bảo độ chặt K=0,95. Cấp phối đá dăm được sử dụng phải đảm bảo chủng loại và chất lượng chỉ định tương ứng với mẫu đã được chấp nhận, các vật liệu chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư.
- Xúc dọn bùn đất tuyến rãnh thoát nước đoạn 5 bằng máy xúc, đổ lên xe ô tô tự đổ, vận chuyển đổ thải tại bãi thải đúng nơi quy định.
3.4. Sửa chữa đường bê tông:
a)  Công tác phá dỡ kết cấu bê tông:
- Phải tiến hành định vị tim cốt, xác định kích thước tấm bê tông mặt đường hư hỏng cần phá dỡ. Trước khi thi công cần tính toán cụ thể khối lượng phá dỡ để bố trí máy móc, thiết bị thi công hợp lý, đảm bảo tiến độ.
- Phải có biện pháp an toàn trong khi thi công phá dỡ bê tông mặt đường hư hỏng như: biển báo, hàng rào che chắn. Phải có kỹ thuật thường xuyên giám sát trong quá trình đào đất.
- Toàn bộ bê tông sau phá dỡ phải được đưa ngay lên xe ô tô vận chuyển đi đổ thải đúng nơi quy định, không được gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến phương tiện vận chuyển than của Chủ đầu tư.
b) Công tác bê tông, bê tông cốt thép:
- Cốt liệu được sử dụng phải đảm bảo chủng loại và chất lượng chỉ định tương ứng với mẫu đã được chấp nhận, các vật liệu chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của tư vấn giám sát. Chủ đầu tư có quyền kiểm định bất cứ loại vật tư, vật liệu nào sử dụng cho công trình. Cốt liệu dùng cho bê tông phải đảm bảo TCVN.
- Cốt thép trong bê tông phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế về chủng loại, cường độ và đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Trước khi đổ bê tông, nhà thầu phải báo cho tư vấn giám sát đến kiểm tra và nghiệm thu cốt thép.
- Ván khuôn: Đảm bảo bê tông bằng phẳng sau khi dỡ ván khuôn. Việc lắp ráp ván khuôn phải đảm bảo đủ độ cứng, chặt, khít để tránh thất thoát nước xi măng. Ngay sau khi tháo dỡ ván khuôn, nhà thầu báo cho tư vấn giám sát đến để kiểm tra. Những xử lý kết cấu được thực hiện trước khi tư vấn giám sát đến kiểm tra sẽ không được chấp thuận.
- Đổ bê tông: Tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Bê tông chỉ được đổ khi toàn bộ khuôn, cốt thép và vật liệu đã được tư vấn giám sát nghiệm thu. Đầm bê tông theo theo tiêu chuẩn hiện hành và chỉ dẫn kỹ thuật. Bề mặt bê tông phải được bảo dưỡng theo đúng qui định đảm bảo chất lượng.
- Kiểm tra chất lượng của bê tông và nghiệm thu: Chất lượng bê tông phải được kiểm tra và nghiệm thu trong quá trình thi công công trình theo tiêu chuẩn hiện hành. Bê tông nếu có khuyết tật sẽ bị loại bỏ ra khỏi công trình.
3.5. Công tác kiểm tra, hoàn thiện và nghiệm thu:
- Nghiệm thu từng hạng mục sau khi thi công.
- Kiểm tra chất lượng vật liệu và kết cấu.
- Bàn giao công trình sau khi đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật.
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
- Công tác phòng chống cháy, nổ phải được thực hiện liên tục trong quá trình thi công. Các thiết bị thi công đều phải được kiểm tra tình trạng hoạt động đảm bảo an toàn và phải được trang bị dụng cụ chữa cháy.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 
- Có biện pháp thu gom các chất thải từ thiết bị thi công và chất thải sinh hoạt của lao động làm việc trên mặt bằng. Bố trí công nhân thu dọn phế thải rơi vãi trên mặt bằng. 
- Sử dụng xe tưới nước để hạn chế bụi phát tán trong quá trình thi công. 
- Các phương tiện chuyên chở phế thải phải sử dụng bạt che phủ để hạn chế tránh rơi vãi và gây bụi. 
- Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư có quyền đình thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.
- Nếu nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra.
6. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Công nhân phải được trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động trong quá trình thi công công trình và được huấn luyện an toàn các bước theo quy định, tuân thủ các quy định về an toàn làm việc trong mặt bằng sản xuất Công ty.
- Bố trí cán bộ thường xuyên giám sát người lao động sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình thi công. Chỉ người được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động mới được thực hiện công việc.
 - Toàn bộ nhân lực, xe máy chỉ được hoạt động trong khu vực an toàn, có cảnh giới cảnh báo đảm bảo an toàn. 
- Sẵn sàng và chủ động liên hệ với các trạm y tế gần nhất để cấp cứu và xử lý kịp thời nếu xảy ra tai nạn hoặc sự cố. 
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực, danh sách cán bộ điều hành chủ chốt trong HSDT. Trong đó: Cán bộ điều hành chủ chốt phải có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với nội dung, tính chất và quy mô của gói thầu. Nhân lực thi công phải đảm bảo đáp ứng phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công của gói thầu.
- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động thiết bị phục vụ thi công đảm bảo phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công của gói thầu. Nguồn huy động có thể từ thiết bị có sẵn của nhà thầu hoặc đi thuê.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Bố trí thi công phù hợp với từng đoạn đường, không để thi công nhiều nội dung công việc tại cùng một vị trí dẫn tới tập kết nhiều thiết bị một chỗ, ảnh hưởng đến công tác vận tải trên tuyến, gây cản trở hoạt động sản xuất trong khu vực.
 - Xúc dọn rãnh thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước. Bùn đất xúc lên được gom thành đống hoặc lên phương tiện vận chuyển để đảm bảo không cản trở giao thông. 
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà cung cấp
	- Bố trí cán bộ giám sát thường xuyên tại hiện trường, đảm bảo chất lượng công việc. Các công việc phải được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành.
	- Quản lý hoạt động xúc dọn, đổ thải theo đúng quy định.
10. Yêu cầu về tiến độ thực hiện.
	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.
	- Yêu cầu cụ thể về tiến độ thi công:
	+ Nhà thầu phải tổ chức đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để sẵn sàng triển khai công việc ngay khi nhận được yêu cầu từ Chủ đầu tư.
	+ Thời gian khởi công sửa chữa từng hạng mục cụ thể: trong vòng tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu sửa chữa của Chủ đầu tư.
	+ Thời gian hoàn thành từng hạng mục: Theo yêu cầu tiến độ cụ thể được Chủ đầu tư chấp thuận cho từng công việc, phù hợp với khối lượng và tính chất hư hỏng thực tế.
	+ Nhà thầu phải lập và cập nhật tiến độ chi tiết cho từng công việc ngay sau khi nhận thông báo, gửi Chủ quản lý phê duyệt trước khi triển khai thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp thi công đề xuất. Tiến độ thi công cần tính toán cụ thể để hoàn thành từng công việc xây dựng, hạng mục công việc.
11. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp bảo hành, bảo trì phù hợp.
	- Nhà thầu phải cam kết đầy đủ các nội dung sau:
	+ Cam kết hướng dẫn: Vận hành, bảo trì.
	+ Cam kết trợ giúp kỹ thuật trong thời gian bảo hành.
	+ Cam kết sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót... của công trình trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư trong thời gian bảo hành.
	12. Yêu cầu khác:
	- Nhà thầu phải đảm bảo thi công liên tục, hạn chế tối đa việc gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất vận chuyển than.
	- Trường hợp sự cố khẩn cấp hoặc yêu cầu đột xuất từ Chủ đầu tư, nhà thầu phải điều động kịp thời trong thời gian ngắn nhất, không quá 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu.
	- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp.
	- Nếu tiến độ thi công bị chậm, có khả năng làm kéo dài thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có giải pháp cần thiết với sự chấp thuận của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu.
	IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	BV-01
	Sơ đồ tuyến đường vận chuyển than (Đoạn 1,2,3)
	25/3/2026

	2
	BV-02
	Sơ đồ tuyến đường vận chuyển than (Đoạn 4)
	25/3/2026

	3
	BV-03
	Sơ đồ tuyến đường vận chuyển than (Đoạn 5)
	25/3/2026

	4
	BV-04
	Mặt cắt điển hình đường cấp phối đoạn 1,2,3,4
	25/3/2026

	5
	BV-05
	Chi tiết mặt đường bê tông điển hình
	25/3/2026

	6
	BV-06
	Chi tiết mặt đường bê tông cốt thép điển hình
	25/3/2026

	7
	BV-07
	Chi tiết tấm đan điển hình
	25/3/2026




